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XÂY DỰNG MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN 
BỀN VỮNG TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI 

 
NGUYỄN THỊ BÌNH* 

 

TÓM TẮT 
Phát triển bền vững trên nền tảng tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ 

môi trường là đòi hỏi tất yếu trong quá trình phát triển các ngành và vùng. Bài viết này 
tập trung luận giải những vấn đề cốt lõi của phát triển bền vững khu công nghiệp (KCN), 
đề xuất hệ thống các tiêu chí đánh giá sự phát triển bền vững KCN Đồng Nai.  

ABSTRACT 
Building some criteria to evaluate the sustainable development  

in the Dong Nai industrial zones 
Sustainable development on the basis of economic, social development and 

environmental protection is a dispensable requirement in the process of industrial and 
regional development. This article is about discussing a number of key issues of 
sustainable development in the industrial zones, and suggesting some evaluative criteria 
for the sustainable development in the Dong Nai industrial zones.  
 

1. Quan điểm về phát triển bền 
vững các khu công nghiệp ở Việt Nam  

Phát triển bền vững các KCN được 
đặt trong tổng thể phát triển bền vững đất 
nước, trong đó lưu ý tới tính đặc thù của 
các KCN là hình thức tổ chức không gian 
lãnh thổ công nghiệp. Theo cách luận giải 
này, phát triển bền vững KCN là việc 
đảm bảo sự tăng trưởng ngành công 
nghiệp ổn định theo thời gian, tăng 
trưởng dựa trên cơ sở tăng năng suất lao 
động và hiệu quả nội tại KCN chứ không 
phải chỉ dựa trên sự gia tăng của các yếu 
tố đầu vào. Sự tăng trưởng công nghiệp 
phải gắn liền với bảo vệ, nâng cao chất 
lượng môi trường sống và khai thác hợp 
lý các nguồn lực, tài nguyên thiên nhiên, 
khoa học kỹ thuật cũng như những đảm 
bảo ổn định, an ninh, quốc phòng trong  

 
* ThS, Khoa Địa lí  
Trường Đại học Sư phạm TP HCM 

khu vực có KCN [1].  
Về khía cạnh lý thuyết cũng như 

thực tiễn, có hai vấn đề cần làm rõ khi 
xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá phát 
triển bền vững KCN tại Đồng Nai như 
sau:  

Thứ nhất, trên góc độ quản lý nhà 
nước cũng như góc độ tiếp thị năng lực 
thu hút đầu tư của các KCN, tác giả bài 
viết cho rằng phải đánh giá tính bền vững 
trong phát triển các khu công nghiệp, đặc 
biệt trong điều kiện ở Việt Nam, do quá 
trình hình thành và phát triển các KCN 
chưa được lâu, mục tiêu chủ yếu tập 
trung vào việc thu hút vốn đầu tư, cơ chế 
chính sách và các định chế quản lý các 
KCN chưa nhất quán và thiếu đồng bộ, 
chưa có chuẩn qui định và chuẩn đánh 
giá về KCN. Việc điều hành công tác 
quản lý KCN còn nhiều bất cập, các điều 
kiện hình thành các KCN khác nhau nên 
chúng cũng có những thuận lợi và khó 
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khăn khác nhau. Do đó, cần thiết phải 
xây dựng hệ thống đánh giá phát triển 
bền vững KCN chung cho Việt Nam để 
làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách 
và quản lý hoạt động của các KCN ở các 
địa phương trong cả nước.   

Thứ hai, sự phát triển bền vững của 
một KCN không chỉ phản ánh thông qua 
những kết quả đạt được theo các tiêu 
chuẩn bền vững nội tại của KCN, mà còn 
phải được thể hiện ở vai trò tạo ra các tác 
động lan tỏa tích cực đối với các nhóm 
lợi ích liên quan (các doanh nghiệp đối 
tác, địa phương, khu vực có KCN). Tác 
động lan tỏa (spillover effect), còn được 
gọi là hiệu ứng lan tỏa, được các nhà 
nghiên cứu kinh tế trên thế giới đề cập từ 
cuối những năm 70 của thế kỷ XX, khi 
bàn về ảnh hưởng của vốn đầu tư trực 
tiếp nước ngoài (FDI) và của các công ty 
đa quốc gia tới các nước tiếp nhận đầu tư, 
mà thường là các nước kém phát triển 
hơn, nhưng có nguồn lao động rẻ và một 
số lợi thế về thị trường tiêu thụ.  

Khái niệm tác động lan tỏa được sử 
dụng trước hết để đề cập đến những ảnh 
hưởng tích cực của FDI đối với nền kinh 
tế của các nước tiếp nhận đầu tư.  

Tác động lan tỏa của các KCN 
được thể hiện trên ba khía cạnh khác 
nhau đối với doanh nghiệp trong nước, cả 
trong và ngoài KCN:  

(1) Vai trò của FDI tại các KCN 
trong việc chuyển giao công nghệ và 
phương pháp quản lý tiên tiến cho các 
doanh nghiệp liên kết trong nước;  

(2) FDI thúc đẩy việc nâng cao 
trình độ của nguồn nhân lực trong nước 
để tiếp nhận và áp dụng hiệu quả các 

công nghệ sản xuất và kinh nghiệm quản 
lý;  

(3) Vai trò của KCN thúc đẩy mối 
liên kết ngược (backward linkage) giữa 
các doanh nghiệp FDI với các nhà cung 
ứng trong nước.  

Mối liên kết này thường được thể 
hiện ở hai dạng: nguyên liệu đầu vào tại 
địa phương và nguồn cung cấp linh kiện, 
phụ tùng trong nước từ các doanh nghiệp 
của ngành công nghiệp phụ trợ. Việc 
hình thành và phát triển mối liên kết 
ngược này phụ thuộc rất nhiều vào phạm 
vi và trình độ của các ngành công nghiệp 
trong nước.  

Trên thực tế, tác động lan tỏa của 
KCN được thể hiện trên các mặt: tạo sự 
chuyển biến tích cực trong cơ cấu ngành 
kinh tế theo định hướng xuất khẩu, hỗ trợ 
phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế, kỹ thuật 
và xã hội cho khu vực có KCN, góp phần 
giảm thiểu các ảnh hưởng tiêu cực đến 
các vấn đề xã hội, giải quyết việc làm và 
nâng cao thu nhập cho người lao động, 
hạn chế ô nhiễm và cải thiện môi trường 
trong quá trình phát triển KCN.   

Như vậy, từ các phân tích trên đây, 
phát triển bền vững KCN ở Đồng Nai 
phải được xem xét trên hai mặt: Trước 
tiên là mức độ bền vững trong hoạt động 
của KCN thông qua hiệu quả kinh doanh 
cao của các doanh nghiệp trong KCN, 
thứ hai là tác động lan tỏa tích cực của 
KCN đến hoạt động kinh tế, xã hội và 
môi trường của các doanh nghiệp tại địa 
phương có KCN trên địa bàn tỉnh.  
2. Xây dựng một số chỉ tiêu đánh 
giá phát triển bền vững các khu công 
nghiệp tại Đồng Nai 
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Phát triển bền vững các KCN là yêu 
cầu quan trọng nhất, vì nó đảm bảo duy 
trì sự phát triển nhanh, liên tục của các 
KCN này. Chính việc duy trì sự hoạt 
động đó của bản thân KCN sẽ là cơ sở để 
gây ảnh hưởng lan tỏa tích cực đối với 
địa phương có KCN nói riêng và đối với 
nền kinh tế của tỉnh nói chung. Theo ý 
nghĩa trên, tác giả đề xuất một vài chỉ 
tiêu đánh giá phát triển bền vững các 
KCN tập trung vào những mặt sau đây:  
2.1. V ị trí đặt KCN 

Đây là một trong những chỉ tiêu rất 
quan trọng và là cơ sở ban đầu dẫn đến 
sự thành công của khu công nghiệp và là 
mối quan tâm hàng đầu của các nhà đầu 
tư khi quyết định đầu tư vào KCN. Vị trí 
thuận lợi của KCN được xem xét trên 
tổng thể các khía cạnh sau: 

+ Khu công nghiệp được đặt ở vị trí 
thuận lợi, gần cảng biển, cảng hàng 
không, ga xe lửa; 

+ Có cơ sở hạ tầng kỹ thuật thuận 
lợi như hệ thống đường giao thông, hệ 
thống cấp thoát nước, hệ thống lưới điện 
quốc gia,  hệ thống thông tin, viễn thông;  

+ Điều kiện về nguồn nhân lực dồi 
dào; 

+ Chi phí xây dựng kết cấu hạ tầng 
kỹ thuật thấp và được địa phương, các 
ngành hỗ trợ tạo điều kiện. 

Những điểm trên phải được xem xét 
trên khía cạnh hiện tại và sự duy trì khả 
năng ấy trong tương lai. KCN đảm bảo 
được nhiều điều kiện thuận lợi thì khả 
năng thành công là rất cao và ngược lại 
nếu không đáp ứng được các yêu cầu trên 
thì sẽ rất khó khăn trong quá trình hình 
thành, phát triển và thu hút đầu tư và hiệu 

quả đầu tư phát triển KCN sẽ thấp và rất 
dễ thất bại.  

Chỉ tiêu này có lẽ chỉ mang tính 
định tính mà khó định lượng, bởi vì thực 
tế các khu công nghiệp ở Đồng Nai 
thường được quy hoạch ở những nơi có 
điều kiện về vị trí thuận lợi, sự thuận lợi 
mà chúng tôi muốn nói tới ở đây chính là 
nơi có cơ sở hạ tầng tốt, thuận lợi trong 
việc giao lưu ..., nơi có cơ sở vật chất kỹ 
thuật đảm bảo cho việc phát triển công 
nghiệp, có nguồn nước đảm bảo cung cấp 
cho sản xuất và sinh hoạt... 
2.2. Quy mô đất đai KCN 
 - Xét theo mục đích hình thành các 
KCN 

Theo chỉ tiêu này, nếu việc hình 
thành các KCN để thu hút vốn đầu tư 
nước ngoài thì quy mô hiệu quả nằm 
trong khoảng 200 – 300 ha (đối với các 
KCN nằm trong khu vực thành thị và 
vùng kinh tế trọng điểm).  

KCN có quy mô từ 200 – 400 ha 
đối với các KCN nằm trên địa bàn các 
tỉnh. 

KCN có quy mô nhỏ hơn 100 ha 
đối với mục tiêu di dời các cơ sở công 
nghiệp trong thành phố, đô thị lớn tập 
trung vào KCN. 

KCN có quy mô lớn hơn 100 ha đối 
với mục tiêu tận dụng nguồn lao động và 
thế mạnh tại chỗ của các địa phương. 

KCN có quy mô từ 100 – 200 ha 
đối với mục tiêu kết hợp kinh tế với quốc 
phòng.  

Vì Đồng Nai là một tỉnh nằm trong 
vùng kinh tế trọng điểm phía Nam lại gần 
với thành phố Hồ Chí Minh – một trung 
tâm kinh tế lớn của cả nước do đó theo 
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tác giả chúng ta chọn phương án tối ưu là 
200 – 300 ha đối với một KCN. 
 - Xét theo tính chất và điều kiện hoạt 
động của KCN  

Quy mô 300 – 500 ha đối với KCN 
đặt ở địa phương có cảng và nguồn 
nguyên liệu lớn hoặc hình thành với tính 
chất chuyên môn hóa sản xuất ổn định 
một số sản phẩm hàng hóa công nghiệp 
nặng. 

Quy mô 50 – 100 ha là hợp lý đối 
với các KCN nằm xa khu đô thị với các 
điều kiện xa cảng biển, với tính chất hoạt 
động là tận dụng lao động...  

Như vậy với chỉ tiêu này thì Đồng 
Nai sẽ rơi vào tiêu chí thứ nhất nghĩa là 
300 – 500 ha/1 KCN. 

Kết hợp cả hai tiêu chí mục đích và 
tính chất điều kiện hình thành thì một 
KCN ở Đồng Nai có diện tích 300 ha là 
tối ưu.Vì nó phù hợp với địa bàn một tỉnh 
nằm trong vùng kinh tế trọng điểm và có 
cảng lại liền kề với thành phố Hồ Chí 
Minh – một trung tâm kinh tế lớn nhất cả 
nước. 
2.3. Tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp  

Chỉ tiêu này đánh giá hiệu quả việc 
sử dụng tối ưu mặt bằng các KCN. Chỉ 
tiêu này nhằm xác định hiệu quả của việc 
khai thác và sử dụng đất có ích trên tổng 
diện tích đựợc cấp phép theo dự án của 
KCN. Nó được tính bằng tổng diện tích 
đất trong KCN đã được các doanh nghiệp 
và dịch vụ thuê so với tổng diện tích đất 
công nghiệp dành để cho thuê của KCN. 
Tỷ lệ lấp đầy này không đòi hỏi phải đạt 
cao ngay từ đầu mà phải chia theo từng 
phân kỳ đầu tư và đánh giá theo từng giai 
đoạn. Thời kỳ đầu là thời kỳ đầu tư xây 

dựng kết cấu hạ tầng khoảng 3 – 5 năm, 
tiếp sau đó là giai đoạn thu hút đầu tư và 
hoàn thiện các khu chức năng theo nhu 
cầu đầu tư của các doanh nghiệp thuê đất, 
thu hồi chi phí đầu tư, tạo việc làm cho 
người lao động… Theo kinh nghiệm của 
nhiều nước, thời gian để thu hồi kinh phí 
đầu tư xây dựng có thể kéo dài trong 
khoảng 15 – 20 năm, còn nếu sau khoảng 
10 – 15 năm mà tỷ lệ lấp đầy thấp hơn 
75% thì coi như KCN này không đạt hiệu 
quả kinh tế như kỳ vọng và không đảm 
bảo phát triển bền vững. Đối với Đồng 
Nai thì có 13/29 KCN đạt chỉ tiêu này. 
Cả 13 KCN này đều đã cho thuê từ 75% 
diện tích trở lên. 
2.4. Hiệu quả hoạt động của các doanh 
nghiệp trong KCN  

Chỉ tiêu này bao gồm: tỷ lệ đóng 
góp GDP cho địa phương có KCN; hiệu 
quả sử dụng đất; doanh thu trên vốn đầu 
tư; xuất khẩu trên diện tích đất công 
nghiệp cho thuê và môi trường. Với chỉ 
tiêu này, chúng tôi lấy tiêu chí trung bình 
của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam để 
so sánh. 
 - Tỷ lệ đóng góp GDP cho địa 
phương có KCN 

Tỷ lệ % đóng góp vào GDP cho địa 
phương  

= 
Tổng giá trị sản lượng của KCN x 100%

GDP địa phương   

Tiêu chí này nhằm đánh giá khả 
năng và năng lực đóng góp của KCN vào 
việc tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng 
GDP của địa phương có KCN so với toàn 
tỉnh và cả nước (nếu cao hơn mặt bằng 
chung thì có thể coi là hiệu quả). Qua chỉ 
tiêu này, chúng ta có thể thấy được ảnh 
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hưởng của KCN đối với việc tăng quy 
mô GDP và tăng trưởng kinh tế địa 
phương để từ đó có cách nhìn nhận đúng 
trong việc cần thiết, hay chưa thực sự cần 
thiết trong xây dựng và phát triển các 
KCN và chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa 
phương. 
 - Hiệu quả sử dụng đất 

Doanh thu bình quân/1 ha (triệu 

USD/ha) = 
Tổng doanh thu

 Tổng diện tích đất KCN       

Tiêu chí này phản ánh hiệu quả sử 
dụng đất, nó phản ánh giá trị doanh thu 
bình quân trên một ha đất công nghiệp 
cho thuê của từng KCN trong phát triển 
kinh tế, tăng sản phẩm xã hội so với sử 
dụng đất vào mục đích sản xuất nông 
nghiệp hoặc các mục đích khác và so 
sánh giữa các KCN với nhau.  
 - Doanh thu trên vốn đầu tư  

Tiêu chí này phản ánh hiệu quả của 
một đồng vốn đầu tư tham gia vào quá 
trình sản xuất kinh doanh sẽ tạo ra được 
bao nhiều đồng doanh thu (hiệu suất sử 
dụng vốn đầu tư).   

Doanh thu bình quân/1 tr USD vốn đầu 

tư  = 
Tổng doanh thu

 Tổng số vốn đầu tư vào KCN  

 - Xuất khẩu trên diện tích đất công 
nghiệp cho thuê 

Tiêu chí này phản ánh tỷ lệ xuất 
khẩu trên một ha đất công nghiệp cho 
thuê của từng KCN và dùng để so sánh 
các KCN với nhau.  

Tỷ lệ xuất khẩu/1ha (triệu USD/ha)  

= 
Tổng doanh thu khu công nghiệp
 Tổng diện tích đất KCN cho thuê  

  

 - Môi trường 
Theo Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh 

tế quốc dân (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), 
trước đây yêu cầu 100% các KCN phải 
có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt 
tiêu chuẩn cho phép, nhưng trên thực tế 
các KCN ở nước ta mới đạt dưới 30% 
tiêu chí này. Do đó đối với Đồng Nai, 
chúng tôi đề nghị ít nhất 50% các doanh 
nghiệp trong KCN phải có hệ thống xử lý 
nước thải hoặc thải tập trung (trường hợp 
các doanh nghiệp sản xuất độc hại thì bắt 
buộc phải qua hệ thống xử lý chất thải 
tập trung của KCN đạt chất lượng cho 
phép trước khi thải ra môi trường). 
3. Kết luận 

Trên cơ sở tham khảo các bộ tiêu 
chí đang được áp dụng phổ biến trên thế 
giới như Bộ tiêu chí Phát triển bền vững 
Dow Jones [13] và Bộ tiêu chí của Tổ 
chức Sáng kiến toàn cầu GRI, tác giả đưa 
ra một số chỉ tiêu đánh giá mức độ phát 
triển bền vững KCN trong hoàn cảnh dất 
nước ta chưa có bộ chỉ tiêu thống nhất 
nào. Mặc dù có nhiều ý kiến xoay quanh 
vấn đề này, nhưng trong trường hợp 
Đồng Nai đang phải chịu nhiều thiệt thòi 
từ vụ “Vedan” thì tác giả thấy cần thiết 
phải xây dựng một số chỉ tiêu để đánh giá 
sự phát triển các KCN để có thể áp dụng 
vào điều kiện cụ thể của Đồng Nai nhằm 
phân tích những lợi thế và hạn chế từ các 
hoạt động mà KCN mang lại cho địa 
phương dưới góc độ là người giảng dạy 
Địa lý. 
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